BẢN GIẢI TRÌNH
Sửa đổi, bổ sung Quyết định 159/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 của UBND tỉnh
Ngày 08/04/2010, UBND tỉnh ra Quyết định số 159/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng của doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. 

Qua hơn 5 tháng thực hiện Quy định nói trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến về các vướng mắc và đề xuất hướng tháo gỡ như sau:

I. Về thủ tục chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm đầu tư:

1. Vướng mắc:

Một số dự án đầu tư trong nước quy mô nhỏ (vài trăm triệu đến dưới 15 tỷ đồng) trước đây chỉ cần có Đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh phù hợp, làm đủ thủ tục đất đai và xây dựng là có thể tiến hành đầu tư mà không cần xin chủ trương đầu tư thì nay phải làm thủ tục xin chủ trương đầu tư gắn với giới thiệu địa điểm, mất thì giờ chờ đợi. Có ý kiến đề nghị dự án nhỏ không cần phải xin chủ trương đầu tư. Có ý kiến đề nghị tách riêng 2 thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm đầu tư. Cũng có ý kiến băn khoăn đối với các trường hợp đề xuất dự án có quy mô lớn hoặc tính chất phức tạp, cần phải trình tập thể UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thì thời gian xem xét sẽ kéo dài, không phải như quy định hiện hành đã nêu, cần phải nói rõ cho nhà đầu tư biết.
2. Phân tích và giải trình:

- Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, “Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đầu tư tại địa phương. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư để xem xét giới thiệu địa điểm theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét giới thiệu địa điểm”.

- Điều 29 Nghị định 69/2009/NĐ-CP cũng quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chủ đầu tư tiến hành khảo sát, đo đạc lập bản đồ khu vực dự án ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư để phục vụ việc lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, thu hồi đất và lập phương án bồi thường tổng thể, hỗ trợ, tái định cư...”.

- Theo quy định tại Điều 37 Luật Đất đai, “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo, giao đất, cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài”; “Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng  đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư”. 

Những quy định nêu trên có nghĩa là:

- Việc quy định nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đầu tư tại địa phương) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan để giới thiệu địa điểm (đồng nghĩa với chấp thuận chủ trương) cho nhà đầu tư là phù hợp với quy định của pháp luật. Điều này cũng có nghĩa không thể tách riêng thủ tục giới thiệu địa điểm ra theo hướng nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Mặt khác, nếu tách riêng thủ tục giới thiệu địa điểm ra (để nhà đầu tư tự liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường) thì vai trò, tính chất cơ quan đầu mối, một cửa (liên thông) của Sở Kế hoạch và Đầu tư như yêu cầu cải cách thủ tục hành chính không còn nữa.
- Chủ đầu tư chỉ được tiến hành khảo sát, đo đạc lập bản đồ khu vực dự án để phục vụ việc lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, thu hồi đất và lập phương án bồi thường tổng thể, hỗ trợ, tái định cư sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, không có cơ sở để giới thiệu địa điểm hoặc giao đất, cho thuê đất nếu không có chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh vì theo Điều 29 Nghị định 69/2009/NĐ-CP nói trên, Sở Tài nguyên và Môi trường không phải là cơ quan tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư là tổ chức khi thực hiện dự án đầu tư với bất cứ quy mô nào đều phải làm thủ tục đất đai tại cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường). Chỉ có hộ gia đình hoặc cá nhân (trong nước) mới làm thủ tục đất đai tại cấp huyện. 

- Riêng trường hợp nhà đầu tư thuê đất trong cụm công nghiệp thì chỉ cần sự đồng ý của UBND cấp huyện hoặc Ban quản lý cụm công nghiệp, không cần phải làm thủ tục giới thiệu địa điểm; nhà đầu tư nếu có đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp, phù hợp với quy hoạch thì không cần phải làm thủ tục giới thiệu địa điểm.

3. Đề xuất giải pháp:

3.1. Hiện nay cả Trung ương và địa phương còn những ý kiến khác nhau về việc cấp hay không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) cho dự án trong nước dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Đối với Bình Định, có thể bổ sung quy định cụ thể từng trường hợp đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo hướng như sau:

a) Trường hợp nhà đầu tư không nhất thiết phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm đầu tư:

Nhà đầu tư thuộc một trong các đối tượng sau đây không nhất thiết phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm đầu tư:

- Tổ chức, cá nhân có đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt;

- Tổ chức, cá nhân đầu tư vào cụm công nghiệp được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND cấp huyện hoặc Ban quản lý cụm công nghiệp;

- Hộ gia đình (hộ kinh doanh), cá nhân trong nước (làm thủ tục đất đai tại cấp huyện).

Sau khi hoàn tất thủ tục đất đai (giao đất hoặc thuê đất) và xin phép xây dựng, nhà đầu tư có thể triển khai dự án và không nhất thiết phải đăng ký cấp GCNĐT.
Trường hợp không đăng ký cấp GCNĐT, nhà đầu tư sẽ không được hưởng ưu đãi đầu tư về các loại thuế và tiền thuê đất (nếu có) do hiện nay cơ quan thuế và hải quan yêu cầu phải có GCNĐT. Dự án đã triển khai sẽ không được xem xét cấp GCNĐT vì ngược trình tự (GCNĐT phải đi trước). Nhà đầu tư liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, tư vấn đăng ký hay không đăng ký cấp GCNĐT.
Ghi chú: 

Theo Điều 45 Luật Đầu tư và Điều 42, 43 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, dự án đầu tư trong nước dưới 15 tỷ và từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì không cần đăng ký đầu tư hoặc đăng ký đầu tư nhưng không nhất thiết phải cấp GCNĐT; trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu thì mới làm thủ tục đăng ký để được cấp GCNĐT. 
Lâu nay, cơ quan thuế và hải quan yêu cầu phải có GCNĐT mới thực hiện ưu đãi về các loại thuế và tiền thuê đất (nếu có), do đó hầu hết các nhà đầu tư đều có nhu cầu được cấp GCNĐT để được hưởng ưu đãi; mà đối với dự án ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế, dù quy mô lớn, nhỏ như thế nào vẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, điều này đôi khi gây áp lực, quá tải đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh không thể từ chối yêu cầu chính đáng của nhà đầu tư (theo luật định). 

Đối với dự án đầu tư quy mô nhỏ không thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cho nhà đầu tư không nhất thiết phải đăng ký cấp GCNĐT.
Do vậy, trong quy định của tỉnh cần quy định rõ các trường hợp để nhà đầu tư biết mà chọn lựa, góp phần minh bạch hoá pháp luật về đầu tư.

b) Trường hợp nhà đầu tư xin chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm nhưng không đăng ký cấp GCNĐT:

Nhà đầu tư xin chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm, sau đó làm thủ tục đất đai, xin phép xây dựng và triển khai dự án, không đăng ký cấp GCNĐT. Trường hợp này, nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi về các loại thuế và tiền thuê đất (nếu có) với lý do như đã nêu.

c) Trường hợp nhà đầu tư xin chấp thuận chủ trương và đăng ký cấp GCNĐT:

Nhà đầu tư xin chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm như quy định đã ban hành. Việc chấp thuận chủ trương sẽ là cơ sở thuận tiện cho việc đăng ký cấp GCNĐT, sau đó là thuê đất, giao đất và xin phép xây dựng. Trường hợp này nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi về các loại thuế và tiền thuê đất (nếu có), đồng thời nhà nước quản lý, theo dõi được hoạt động đầu tư, phân tích, thống kê được các nguồn lực của xã hội. Tuy nhiên, việc lấy ý kiến các cơ quan liên quan cần được thực hiện theo đề xuất dưới đây.
3.2. Đối với các trường hợp đề xuất dự án có quy mô lớn hoặc tính chất phức tạp, cần phải trình tập thể UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thì sẽ quy định theo hướng “mở” như sau: “Trường hợp đề xuất dự án đầu tư cần phải được tập thể UBND tỉnh xem xét, Văn phòng UBND tỉnh thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư biết". Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ giải thích cho nhà đầu tư hiểu.
II. Về việc lấy ý kiến về đề xuất dự án đầu tư:
1. Vướng mắc:

Thời gian lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương liên quan về dự án không đảm bảo theo quy định (7 ngày hoặc 5 ngày tùy mức độ thông tin về địa điểm), hầu hết các ngành, địa phương đều gửi ý kiến phản hồi chậm 2-5 ngày hoặc không trả lời. Một số ngành nêu lý do khối lượng công việc quá lớn, họp hành nhiều nên không đảm bảo thời hạn trả lời. Một số địa phương cho rằng thời gian để trả lời về địa điểm quá ngắn, chỉ từ 5-7 ngày nên không thể đáp ứng vì phải khảo sát, họp dân, thoả thuận vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

2. Phân tích và giải trình:

Ý kiến của một số ngành nêu lý do khối lượng công việc quá lớn nên chậm trả lới và ý kiến của một số địa phương cho rằng cần có thời gian đủ để khảo sát, họp dân, thoả thuận vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng là xuất phát từ tình hình thực tế và chính đáng, song cần có giới hạn nhất định, không thể kéo dài quá mức. Khi có yêu cầu cho ý kiến, nếu địa phương thực hiện đủ các việc khảo sát, họp dân, thoả thuận vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng... thì thời gian có khi phải vài tháng, có khi cả năm trời, lúc đó nhiều khả năng nhà đầu tư đã đổi ý và không chờ đợi nữa. 
Các văn bản pháp luật hiện hành không có quy định nào yêu cầu chính quyền phải họp dân, thoả thuận vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng khi cho ý kiến về chủ trương, địa điểm đầu tư đối với một đề xuất dự án nào đó, mà chỉ quy định các quy hoạch phải công bố, công khai cho dân biết và giám sát thực hiện và quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị mới phải lấy ý kiến dân, còn việc bồi thường, giải phóng mặt bằng hay thoả thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng là công việc được tiến hành sau khi có chủ trương đầu tư (có quy định rất cụ thể). 
Vấn đề là các địa phương cũng như các ngành cần chủ động, đi trước một bước về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ít nhất là định hướng quy hoạch, đồng thời quyết đoán hơn nữa để có thể sớm cho ý kiến về đề xuất dự án đầu tư. Mặt khác, do tính chất quan trọng của việc mời gọi thu hút đầu tư nên Quyết định 159 (Điểu 3 của Quy định) đã xác định rõ tính ưu tiên trong việc xử lý hồ sơ dự án đầu tư (ưu tiên xử lý về mặt thời gian so với các nhiệm vụ thường xuyên cùng thời điểm).

Theo quy định tại Điều 9 Quy định phối hợp giải quyết công việc giữa các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh Bình Định), “trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị góp ý của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản ý kiến của đơn vị mình. Nếu quá thời hạn mà không có ý kiến trả lời được hiểu là đồng thuận với đề xuất của cơ quan chủ trì” (đối tượng của Quyết định 12/2010/QĐ-UBND là các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, không bao gồm UBND cấp huyện).

Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định trường hợp thẩm tra dự án đầu tư (phức tạp hơn so với đăng ký đầu tư) thì “trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình”.

Vận dụng các quy định trên, có thể quy định thời hạn để các cơ quan liên quan (sở, ngành, UBND cấp huyện) trả lời văn bản lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư từ 07 đến 10 ngày (tuỳ trường hợp). Không nên kéo dài thời hạn trả lời văn bản lấy ý kiến đến 15 ngày hoặc hơn nữa vì như vậy sẽ không đúng tinh thần cải cách thủ tục hành chính và chưa thật có trách nhiệm với nhà đầu tư.

3. Đề xuất giải pháp:

Bổ sung quy định việc lấy ý kiến về chủ trương, địa điểm dự án như sau:
3.1. (Nguyên tắc chung) Các sở, ban, cơ quan thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đến dự án có trách nhiệm trả lời văn bản lấy ý kiến của cơ quan chủ trì, nếu quá thời hạn đề nghị mà không có văn bản trả lời thì coi như có ý kiến đồng thuận đối với nội dung được đề nghị cho ý kiến. (Khi nội dung đề xuất này được UBND tỉnh đồng ý và ban hành quy định thì cần tăng cường theo dõi việc chấp hành kỷ cương và có chế tài phù hợp).
3.2. Đối với trường hợp đề xuất dự án đầu tư chưa có đầy đủ thông tin về địa điểm đầu tư, thời hạn để trả lời văn bản lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến (trước là 05 ngày).
3.3. Đối với trường hợp đề xuất dự án đầu tư đã có đầy đủ thông tin về địa điểm đầu tư, thời hạn để trả lời văn bản lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến (giữ nguyên).

3.4. Văn bản lấy ý kiến gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

- Đề xuất dự án của nhà đầu tư có phù hợp với quy hoạch hoặc định hướng quy hoạch hay không (quy hoạch tổng thể; quy hoạch ngành; quy hoạch kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác...); 

- Nhu cầu sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất có phù hợp với hiện trạng, diện tích đất, loại đất tại địa phương hay không; 

- Các ý kiến góp ý hoặc yêu cầu về tiến độ dự án, công nghệ, thiết bị, giải pháp môi trường, sử dụng lao động...
3.5. Trường hợp nhà đầu tư đã liên hệ và có ý kiến bằng văn bản của một trong các cơ quan liên quan đến đề xuất dự án (sở, ngành hoặc UBND cấp huyện) phù hợp với nội dung nêu tại điểm 4 nói trên thì Sở Kế hoạch và Đầu tư không phải lấy ý kiến của cơ quan đó nữa. Quy định này giúp các nhà đầu tư nếu có điều kiện thì có thể tiếp cận, tìm hiểu và tranh thủ ý kiến trước của sở, ngành hoặc UBND cấp huyện về đề xuất dự án, tạo thuận lợi cho các bước tiếp theo.
3.6. Trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến thông qua cuộc họp hoặc khảo sát thực địa, các cơ quan liên quan có trách nhiệm cử đại diện được uỷ quyền tham gia cuộc họp hoặc khảo sát và ý kiến của người đại diện được coi như ý kiến của cơ quan được mời. Thời gian tổ chức cuộc họp hoặc khảo sát thực địa do Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm đầu tư của nhà đầu tư.
III. Về hướng dẫn, cụ thể hoá một số vấn đề chưa rõ và quy định biểu mẫu: 
1. Bổ sung giải thích khái niệm “thông tin về địa điểm đầu tư” tại Điều 5;

2. Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả tại Điều 10;

3. Làm rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp tại Điều 11;

4. Quy định về đề xuất bố trí kinh phí đi khảo sát thực địa, chi phí tổ chức cuộc họp tại Điều 12;

5. Ban hành mẫu Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm đầu tư, mẫu Phiếu luân chuyển hồ sơ liên sở, ngành và mẫu Phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ và dẫn chiếu các quy định về mẫu hồ sơ đối với các thủ tục liên quan tại phần Phụ lục.

Toàn bộ các nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên sẽ được thể chế hoá trong Dự thảo Quy định sửa đổi cho phù hợp.

(Chi tiết theo Bảng so sánh đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định 159).

Nghị định 69/2009/NĐ-CPP:
Điều 29. Giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất 
1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đầu tư tại địa phương. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư để xem xét giới thiệu địa điểm theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét giới thiệu địa điểm.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo thu hồi đất ngay sau khi giới thiệu địa điểm đầu tư; trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch thì thực hiện thông báo sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt và công bố.

Nội dung thông báo thu hồi đất gồm: lý do thu hồi đất, doanh thu và vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và dự kiến về kế hoạch di chuyển.

Việc thông báo thu hồi đất được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi.

3. Cho phép khảo sát lập dự án đầu tư

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chủ đầu tư tiến hành khảo sát, đo đạc lập bản đồ khu vực dự án ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư để phục vụ việc lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, thu hồi đất và lập phương án bồi thường tổng thể, hỗ trợ, tái định cư và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các công việc tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp. Đối với các địa phương đã thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có thể giao nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho Tổ chức phát triển quỹ đất;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để lập dự án đầu tư.

4. Đối với dự án quan trọng quốc gia sau khi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án nhóm A, dự án xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải thực hiện các công việc quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Thời hạn ra văn bản giới thiệu địa điểm đầu tư; thông báo thu hồi đất; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này không quá 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ về đầu tư hợp lệ.

6. Sau khi đã được giới thiệu địa điểm, chủ đầu tư lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng; lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nội dung dự án đầu tư phải thể hiện phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Nghị định 08/2005/NĐ-CP:

Điều 25. Lấy ý kiến về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị

1. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, tổ chức tư vấn thiết kế quy hoạch phải phối hợp với chính quyền địa phương để lấy ý kiến nhân dân trong khu vực quy hoạch về các nội dung có liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng.

2. Hình thức lấy ý kiến: trưng bày sơ đồ, bản vẽ các phương án quy hoạch; lấy ý kiến bằng phiếu. Người được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến; sau thời hạn quy định, nếu không trả lời thì coi như đồng ý.

3. Trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức tư vấn có trách nhiệm báo cáo với cơ quan phê duyệt về kết quả lấy ý kiến, làm cơ sở cho việc phê duyệt.

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009: 

Điều 20. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị
1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị. 
Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này trong việc lấy ý kiến.
2. Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các bộ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương có liên quan; Ủy ban nhân dân có liên quan có trách nhiệm lấy ý kiến theo quy định tại khoản 1 Điều này. 
3. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.
4. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt.
Điều 21. Hình thức, thời gian lấy ý kiến
1. Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.
2. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
3. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng.
4. Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Thông tư 02/2007/TT-BXD:
IV. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I (theo phân cấp công trình tại Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng*); công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định**.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại điểm 1 nêu trên. 

3. Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

* NĐ 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ

**QĐ 34/2007/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND tỉnh Bình Định
